
Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311522536 Trương Trần Thái An Nữ 28/02/1995 13TDSP05

2 1311526869 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 18/11/1995 13TDSP09

3 1311525680 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 12/04/1995 13TDSP08

4 1400000124 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 01/09/1990 14TDSP01

5 1411513615 Bùi Thị Minh Anh Nữ 16/05/1995 14TDSP42

6 1500000027 Hà Thị Ngọc Ánh Nữ 22/07/1972 15TDSP01

7 1500000024 Trần Tuấn Bảo Nam 10/12/1984 15TDSP40

8 1211514313 Lê Ngọc Bình Nam 27/04/1991 12TDSC01

9 1500000057 Nguyễn Đức Bình Nam 02/09/1995 15TDSP01

10 1311516927 Lê Thị Hồng Cúc Nữ 07/12/1988 13TDSP41

11 1500000070 Châu Vĩnh Cửu Nam 19/03/1985 15TDSP40

12 1411533618 Võ Thị Kim Chi Nữ 02/06/1992 14TDSP05

13 1311523556 Tạ Trần Kiều Chinh Nữ 20/08/1993 13TDSP06

14 1311525484 Nguyễn Thị Mỹ Chung Nữ 06/06/1994 13TDSP08

15 1400000018 Nguyễn Thị Diễm Nữ 01/08/1982 14TDSP40

16 1311523485
Nguyễn Phương 

Huyền 
Diệu Nữ 29/12/1990 13TDSP06

17 1411532975 Hoàng Thị Thu Dinh Nữ 21/08/1996 14TDSP04

18 1311522787 Nguyễn Đăng Duy Nam 18/08/1992 13TDSP41

19 1411513351 Bùi Đức Duy Nam 01/06/1982 14TDSP41

20 1500000035 Võ Thái Dương Nam 04/04/1985 15TDSP40

21 1400000128 Bùi Tiến Đạt Nam 25/10/1987 14TDSP41

22 1500000031 Võ Thành Đạt Nam 15/02/1995 15TDSP01

23 1411533343 Nguyễn Văn Đục Nam 06/10/1989 14TDSP05

24 1211513205 Nguyễn Thị Giàu Nữ 30/11/1997 12TDSC01

25 1311523868 Lương Thị Giàu Nữ 01/09/1994 13TDSP06
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1 1311522762 Châu Thị Hải Nữ 08/10/1993 13TDSC01

2 1411535641 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 17/07/1987 14TDSP06

3 1500000003 Phan Hồng Hạnh Nữ 29/04/1985 15TDSP40

4 1300000013 Trần Thúy Hằng Nữ 10/02/1993 13TDSP01

5 1311526259 Lê thị mỹ Hằng Nữ 30/04/1994 13TDSP08

6 1411535344 Nguyễn Phi Hiển Nam 14/11/1992 14TDSP42

7 1311526550 Huỳnh Thị Mĩ Hiếu Nữ 08/02/1995 13TDSP09

8 1500000079 Nguyễn Anh Hiếu Nam 24/02/1984 15TDSP40

9 1411528444 Mai Thị Hoa Nữ 03/08/1994 14TDSP03

10 1311521802 Trương Đỗ Bảo Hoàng Nam 19/08/1992 13TDSP05

11 1311524202 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/03/1986 13TDSP42

12 1500000103 Lê Quốc Hùng Nam 16/07/1995 15TDSP01

13 1400000070 Lê Đức Huy Nam 03/03/1994 14TDSP01

14 1411530153 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 24/06/1995 14TDSP04

15 1500000040 Mai Thị Ngọc Huyền Nữ 17/07/1987 15TDSP40

16 1411535513 Võ Thị Thúy Huỳnh Nữ 26/03/1990 14TDSP42

17 1311517277 Huỳnh Thị Hương Nữ 11/12/1993 13TDSP09

18 1500000093 Nguyễn Trung Kiên Nam 23/11/1989 15TDSP40

19 1411535088 Nguyễn Minh Khánh Nam 12/06/1989 14TDSP05

20 1411513431 Nguyễn Anh Khoa Nam 08/10/1995 14TDSP41

21 1500000092 Nguyễn Đăng Bảo Khuê Nam 30/01/1981 15TDSP40

22 1500000006 Đặng Thị Phương Lan Nữ 12/02/1981 15TDSP01

23 1500000074 Trần Thị Lan Nữ 16/08/1989 15TDSP40

24 1311526036 Cao Hoàng Linh Nữ 14/09/1994 13TDSP08

25 1411535565 Đỗ Thị Diệu Linh Nữ 06/11/1995 14TDSP06
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1 1400000120 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 21/06/1987 14TDSP40

2 1411533440 Trần Hồng Lĩnh Nam 07/10/1996 14TDSP05

3 1411535539 Dương Kim Loan Nữ 05/05/1987 14TDSP42

4 1500000013 Nguyễn Thị Châu Loan Nữ 05/01/1989 15TDSP40

5 1500000014 Vũ Thị Thanh Loan Nữ 24/12/1986 15TDSP40

6 1411513391 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 12/06/1986 14TDSP02

7 1500000037 Thái Ngọc Mai Nữ 20/03/1994 15TDSP40

8 1311522346 Nguyễn Trà Mi Nữ 10/05/1994 13TDSP05

9 1411532451 Thái Thị Mơ Nữ 03/09/1987 14TDSP42

10 1311519702 Nguyễn Thị Trà My Nữ 14/04/1995 13TDSP04

11 1311516990
Nguyễn Huỳnh 

Diệu
Mỹ Nữ 14/05/1995 13TDSP03

12 1311522003 Nguyễn Thị Hà Ni Nữ 01/01/1995 13TDSP05

13 1311516688 Nguyễn Thị Nữ Nữ 25/08/1994 13TDSP02

14 1500000060 Đỗ Thị Ngọc Ngà Nữ 05/11/1993 15TDSP40

15 1311526597 Ngô Ngọc Ngành Nữ 05/09/1986 13TDSP42

16 1311526346 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ 15/06/1988 13TDSP42

17 1411530338 Dương Ngọc Ngân Nữ 02/03/1996 14TDSP04

18 1411533500 Võ Thị Thanh Ngân Nữ 19/05/1996 14TDSP05

19 1411535660 Võ Kim Ngân Nữ 18/08/1985 14TDSP06

20 1500000084 Trần Ngọc Ngân Nữ 02/11/1990 15TDSP40

21 1500000073 Đinh Lê Anh Nghĩa Nam 02/10/1995 15TDSP40

22 1411535659 Nguyễn Minh Ngọc Nam 10/03/1989 14TDSC01

23 1500000086 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 18/07/1992 15TDSP40

24 1400000117 Lê Thị Thảo Nguyên Nữ 17/09/1993 14TDSP01

25 1500000034 Phạm Thảo Nguyên Nữ 25/08/1996 15TDSP01
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1 1500000071 Võ Thị Ánh Nguyệt Nữ 25/03/1993 15TDSP40

2 1311522939 Lã Ngọc Yến Nhi Nữ 03/04/1990 13TDSP42

3 1400000088 Lê Thị Nhung Nữ 02/02/1984 14TDSP01

4 1311525259 Tô Quỳnh Như Nữ 26/10/1993 13TDSP07

5 1211507694 Biện Thị Hồng Phúc Nữ 27/07/1994 12TDSC01

6 1500000101 Nguyễn Thị Mỹ Phụng Nữ 11/07/1983 15TDSP01

7 1311524656 Trương Thị Bảo Phước Nữ 15/11/1995 13TDSP07

8 1411531328 Huỳnh Bá Phước Nam 24/11/1993 14TDSP04

9 1411534314 Trần Thị Trúc Phương Nữ 29/07/1990 14TDSP05

10 1511535469
Nguyễn Phạm 

Thanh
Phương Nữ 22/10/1994 15TDSP40

11 1411531063 Nguyễn Kim Phượng Nữ 21/06/1990 14TDSP42

12 1411535465 Huỳnh Thị Kim Phượng Nữ 29/04/1989 15TDSP40

13 1411533868 Trần Phan Ngọc Quỳnh Nữ 16/12/1996 14TDSP05

14 1311524180 Đỗ Thị Sương Nữ 14/12/1995 13TDSP07

15 1500000022 Lý Thị Thảo Sương Nữ 01/04/1996 15TDSP01

16 1311521947 Nguyễn Viết Tài Nam 20/03/1995 13TDSP05

17 1411529703 Trần Đức Tài Nam 28/08/1996 14TDSP04

18 1500000019 Lê Ngọc Cẩm Tiên Nữ 24/07/1995 15TDSP01

19 1511535466 Bùi Thị Cẩm Tiên Nữ 15/04/1990 15TDSP40

20 1411535054 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 03/09/1998 14TDSC01

21 1311524000 Lê Văn Tùng Nam 19/06/1995 13TDSP07

22 1411534520 Trần Huỳnh Mỹ Tuyền Nữ 04/12/1994 14TDSP42

23 1411534806 Trần Thị Út Tư Nữ 02/09/1994 14TDSP05

24 1411533147 Đoàn Thị Phương Thanh Nữ 13/05/1976 14TDSP42

25 1411535350 Nguyễn Văn Thanh Nam 06/06/1986 14TDSP42

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 04

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học

Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311517033 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 24/10/1993 13TDSP03

2 1311520672 Phạm Lê Hạnh Thảo Nữ 17/10/1994 13TDSP04

3 1311526255 Trần Thị Thảo Nữ 05/10/1994 13TDSP08

4 1311516735 Huỳnh Phương Thảo Nữ 01/10/1987 13TDSP40

5 1411532867 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 22/09/1995 14TDSC01

6 1411513474 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 12/07/1993 14TDSP03

7 1411532501 Đoàn Thị Thu Thảo Nữ 14/03/1995 14TDSP04

8 1500000105 Võ Thu Thảo Nữ 22/02/1990 15TDSP01

9 1500000056 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 05/05/1995 15TDSP40

10 1311526686 Lê Thị Thi Nữ 17/09/1995 13TDSC01

11 2111007721 Phùng Quốc Thịnh Nam 14/09/1992 14TDSP06

12 1211513917 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 12/09/1979 12TDSP41

13 1311524461 Nguyễn Thị Kim Thu Nữ 09/11/1995 13TDSP06

14 1400000041 Nguyễn Văn Thụ Nam 23/03/1991 14TDSP01

15 1500000067
Nguyễn Thụy 

Khánh
Thủy Nữ 23/11/1983 15TDSP01

16 1411513338 Võ Thị Cẩm Thúy Nữ 12/04/1995 14TDSP02

17 1411535661 Nguyễn Kim Thúy Nữ 01/01/1968 14TDSP42

18 1500000059 Tống Thị Ngọc Thúy Nữ 16/01/1993 15TDSP40

19 1311516508 Lê Phan Anh Thư Nữ 01/11/1994 13TDSP01

20 1411534282 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 20/07/1996 14TDSP05

21 1311522979 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 22/12/1992 13TDSP06

22 1411513420 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 18/11/1995 14TDSP02

23 1500000028 Phạm Ngọc Bích Trâm Nữ 17/09/1994 15TDSP01

24 1500000094 Phạm Thị Hoài Trâm Nữ 19/05/1988 15TDSP40

25 1411535675 Đỗ Minh Trí Nam 06/02/1988 14TDSP05
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1 1500000010 Nguyễn Minh Trí Nam 25/03/1990 15TDSP40

2 1500000088 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 20/07/1993 15TDSP40

3 1500000063 Nguyễn Văn Trọng Nam 23/06/1986 15TDSP40

4 1311521651 Trần Chí Trường Nam 28/07/1994 13TDSP05

5 1311523028 Hồ Trang Thùy Vân Nữ 19/09/1994 13TDSP06

6 1500000058 Nguyễn Bích Thùy Vân Nữ 21/06/1989 15TDSP40

7 1400000111 Lê Thụy Tường Vi Nữ 25/11/1985 14TDSP01

8 1400000009 Nguyễn Xuân Vinh Nam 18/05/1992 14TDSP01

9 1311526400 Phạm Văn Đình Vũ Nam 20/08/1989 13TDSP05

10 1411533316 Trần Phạm Hoài Vy Nữ 13/02/1995 14TDSP05

11 1500000001 Nguyễn Thị Xuân Nữ 27/05/1991 15TDSP40

12 1411533116 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 22/07/1996 14TDSP04

13 1500000068 Đinh Thị Hoàng Yến Nữ 15/03/1990 15TDSP01

14 3122013016 Nguyễn Thị Tuyết Hằng Nữ 15/05/1984 14TDSL01
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